
STT MÃ XẾP GIÁ TÊN TÀI LIỆU Mã HP

1 QA155  .B103g 2021
Bài giảng đại số : Logic - Ma trận - Không gian vectơ - Ánh xạ tuyến tính - 

Không gian Euclid / Vũ Thị Ngọc Hà,...[và những người khác]

MI1141; 

MI1142; 

MI1143; 

MI1140Q

2 QA300  .B103g 2024
Bài giảng giải tích I : Hàm số một biến số - Tích phân - Hàm số nhiều biến 

số / Đoàn Công Định,...[và những người khác]

MI1111; 

MI1110Q; 

MI1016

3 QA300  .B103g 2021
Bài giảng giải tích I:  Hàm số một biến số - tích phân - hàm số nhiều biến 

số / Đoàn Công Định,...[và những người khác]

MI1111; 

MI1110Q; 

MI1016

4 JQ898  .B103g 2022
Bài giảng lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Phạm Nguyên Phương,...[và 

những người khác]
SSH1141

5 TK454  .B103g 2024 Bài giảng lý thuyết mạch / Nguyễn Hữu Phát (chủ biên), Đào Lê Thu Thảo
ET2050; 

ET2050E

6
TK5105.888  .NG527L 

2020
Bài giảng thiết kế Website / Nguyễn Hoài Linh tham khảo

7 QA37.3  .L250V 2020 Bài giảng Toán cao cấp / Lê Trọng Vinh, Ngô Thế Khánh
MI1032; 

MI1114

8 DS560.72  .B103g 2024
Bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh / Hà Thị Dáng Hương,..[và những người 

khác]
SSH1151Q

9 TA350.7  .B103t 2023
Bài tập cơ học kỹ thuật / Nguyễn Phong Điền chủ biên;...[và những người 

khác]

ME 2031; 

ME 2112

10 QD257  .NG450T 2023 Bài tập hóa học hữu cơ / Ngô Thị Thuận
CH3223; 

CH3224

11 QA157  .B103t T.1-2025
Bài tập toán cao cấp.  Tập 1,  Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình 

Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

MI1111; 

MI1112; 

MI1113

12 QA301  .B103t T.2-2023
Bài tập toán cao cấp.  Tập 2,  Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn 

Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

MI1111; 

MI1111E; 

MI1112; 

MI1113; 

MI1110Q

13 QA301  .B103t T.3-2023
Bài tập toán cao cấp.  Tập 3,  Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn 

Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

MI1121E; 

MI1124; 

MI1130; 

MI1131;  

MI1133

14 QA157  .B103t T.1-2022
Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí 

(Chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
MI1141

15 QA301  .B103t T.2-2021
Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình 

Trí (Chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

MI1110Q; 

MI1112; 

MI1113; 

MI1122; 

MI1124
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16 QA301  .B103t T.3-2023
Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn 

Đình Trí (Chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

MI1130Q; 

MI1131; 

MI1131E; 

MI1133; 

MI1121E; 

MI1124

17 QA301  .B103t T.2-2021
Bài tập toán học cao cấp. Tập 2, Giải tích / Nguyễn Đình Trí (Chủ 

biên),...[và những người khác]

MI1112; 

MI1113; 

MI1121; 

MI1121E

18 QC261.5  .B103t T.1-2024
Bài tập vật lí đại cương.  Tập 1,  Cơ - Nhiệt / Lương Duyên Bình (chủ 

biên),...[và những người khác]

PH1111; 

PH1110; 

PH1110Q

19 QC532  .B103t T.2-2024
Bài tập vật lí đại cương.  Tập 2,  Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên 

Bình (chủ biên),...[và những người khác]

PH1120; 

PH1121; 

PH1122

20 QC363.4  .B103t T.3-2023
Bài tập vật lí đại cương.  Tập 3,  Quang học - Vật lí lượng tử / Lương 

Duyên Bình (chủ biên), Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa

PH1130; 

PH1131; 

PH1130Q

21 QC261.5  .B103t T.1-2020
Bài tập vật lí đại cương. Tập 1, Cơ - Nhiệt / Lương Duyên Bình (Chủ 

biên),...[và những người khác]

PH1111; 

PH1110

22 QC532  .B103t T.2-2022
Bài tập vật lí đại cương. Tập 2, Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên 

Bình (chủ biên),...[và những người khác]

PH1110; 

PH1111; 

PH1120; 

PH1122

23 QC363.4  .B103t T.3-2021
Bài tập vật lí đại cương. Tập 3, Quang học - Vật lí lượng tử / Lương Duyên 

Bình (Chủ biên), Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa

PH1130; 

PH1131; 

PH1130Q

24 HD62.5  .T102Y 2024

1 thắng 9 bại : Câu chuyện khởi nghiệp và gây dựng thương hiệu của ông 

chủ UNIQLO - tỷ phú giàu nhất Nhật Bản / Tadashi Yanai; Nguyễn 

Phương Hồng,...[và những người khác] dịch; Hà Việt Anh hiệu đính

Kỹ năng 

sống

25 HB615  .S314K 2022

10 điều khác biệt nhất giữa kẻ làm chủ & người làm thuê = The top 10 

distinctions between entreprenurs and employees / Keith Cameron Smith; 

Khánh Chương dịch

Kỹ năng 

sống

26 PN5449 .M458t 2025
100 năm báo chí cách mạng Việt Nam = 100 Years of Vietnam's 

Revolutionary Press (1925-2025) /Thông tấn xã Việt Nam
tham khảo

27 BF637  .NG527Đ 2018 20 hành trang cho chuyến xe tuổi 20s / Nguyễn Mai Đức
Kỹ năng 

sống

28 BF637  .PH104N 2024
38 lá thư Rockefeller gửi cho con trai / Phạm Nghị Nhiên; Nguyễn Thị Hà 

Dung dịch; Nguyễn Hoàng Phương hiệu đính

Kỹ năng 

sống

29 HC79  .NG527H 2025

40 năm đi tìm và tháo gỡ những nút thắt của nền kinh tế = 40 years of 

searching for and untying the knots of Vietnam's economy / Nguyễn Hồng 

Hạnh

EM6450

30 BF575  .B204M 2019
50 quy tắc vàng. Đánh thức sự tự tin / Muriel Bensimon; Người dịch: Vũ 

Thị Bích Liên

Kỹ năng 

sống

31 BF637  .G506J 2019
50 quy tắc vàng. Giáo dục tích cực / Jean-Paul Guedj; Người dịch: Nguyễn 

Thị Tươi

Kỹ năng 

sống

32 BF637  .R109P 2019
50 quy tắc vàng. Không bị thao túng / Patrice Ras; Người dịch: Hoàng 

Thanh Thủy

Kỹ năng 

sống

33 BF575  .R435S 2019
50 quy tắc vàng. Không nóng giận / Sophie Dominique Rougier; Người 

dịch: Nguyễn Thế Công

Kỹ năng 

sống

34 BF575  .M431H 2019
50 quy tắc vàng. Không stress / Helen Monnet; Người dịch: Đỗ Thị Minh 

Nguyệt

Kỹ năng 

sống



35 BF367  .G103L 2019
50 quy tắc vàng. Kiểm soát xung đột / Latifa Gallo; Trần Thị Khánh Vân 

dịch

Kỹ năng 

sống

36 BF531  .A109J 2019
50 quy tắc vàng. Làm chủ cảm xúc / Jean-Yves Arrivé; Người dịch: Hoàng 

Thanh Thủy

Kỹ năng 

sống

37 BF367  .G103L 2019
50 quy tắc vàng. Nghệ thuật đàm phán / Jean-Paul Guedj; Người dịch: 

Đoàn Hương Giang

Kỹ năng 

sống

38 BF723  .B200C 2019
50 quy tắc vàng. Nghệ thuật nói trước đám đông / Jean-Paul Guedj; Người 

dịch: Vũ Thị Bích Liên

Kỹ năng 

sống

39 BF637  .R109P 2019
50 quy tắc vàng. Nghệ thuật quản lý / Jean-Paul Guedj; Người dịch: Trần 

Thị Khánh Vân

Kỹ năng 

sống

40 BF723  .G506J 2019
50 quy tắc vàng. Quan hệ cha mẹ và con / Christiane De Beaurepaire; 

Người dịch: Ngô Diệu Châu

Kỹ năng 

sống

41 BF575  .G103L 2019 50 quy tắc vàng. Suy nghĩ tích cực / Latifa Gallo; Người dịch: Hoàng Anh
Kỹ năng 

sống

42 BF576  .G103L 2019
50 quy tắc vàng. Trí tuệ cảm xúc / Latifa Gallo; Người dịch: Nguyễn Thị 

Minh Hiền

Kỹ năng 

sống

43 BF637  .G506J 2019
50 quy tắc vàng. Ứng xử với người khó tính / Patrice Ras; Người dịch: 

Nguyễn Thế Công

Kỹ năng 

sống

44 BF637  .R107P 2023
7 lá thư gửi con gái : Bài học về tình yêu thương, tinh thần lãnh đạo và gia 

tài để lại / Rani Puranik; Quyên dịch

Kỹ năng 

sống

45 BF637  .C435S 2023

7 thói quen hiệu quả = The 7 habits of highly effective people / Stephen R. 

Covey; Dịch: Hoàng Trung,...[và những người khác]; FranklinCovey Việt 

Nam hiệu đính

Khởi nghiệp 

sáng tạo

46 HB206  .Ch311c 2022
99 bài tập học thuyết giá trị thặng dư / Ngô Quế Lân (Chủ biên),...[và 

những người khác]
SSH1121

47 E908  .O-412B 2021
A Promised land = Miền đất hứa / Barack Obama; Đỗ Hùng dịch; Nguyễn 

Việt Long hiệu đính
Văn học

48 PV23  .H450C 2024 Ăn theo thuở ở theo thời / Hồ Biểu Chánh
Kỹ năng 

sống

49 PQ2228  .D511A 2024
Ba người lính ngự lâm / Alexandre Dumas; Anh Vũ, Trần Việt dịch; 

Maurice Leloir minh họa
Văn học

50 HX73  .B103g 2022
Bài giảng chủ nghĩa xã hội khoa học / Nguyễn Thị Huyền,...[và những 

người khác]
SSH1131

51 HC110  .S107T 2023
Bẻ khóa bí mật triệu phú = The millionaire next door / Thomas J. Stanley, 

William D. Danko; Hồng Vân dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

52
HG179  .NG527D Q.1 

2025

Biến mọi thứ thành tiền = Make money Quyển 1, Bí quyết giúp bạn thoát 

nghèo để đạt được thành công và giàu có thực sự / Nguyễn Anh Dũng

Kỹ năng 

sống

53
HG179  .NG527D Q.2 

2025

Biến mọi thứ thành tiền = Make money Quyển 2, Ứng dụng tư duy tạo ra 

tiền giúp bạn thành công giàu có và hạnh phúc thực sự / Nguyễn Anh 

Dũng

Kỹ năng 

sống

54 TJ262  .NG527L 2021
Bơm nhiệt : Nguyên lý làm việc, ứng dụng trong sưởi ấm, đun nước nóng, 

hút ẩm, sấy lạnh và các ứng dụng khác / Nguyễn Đức Lợi
HE4412

55 HD30.28  .O-434A 2023
Business model generation = Tạo lập mô hình kinh doanh / Alexander 

Osterwalder, Yves Pigneur; Lưu Thị Thanh Huyền dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

56 PV23  .L600L 2023 Bửu Sơn Kỳ Hương : Tiểu thuyết / Lý Lan Văn học

57 QH541.5  .C101h 2024

Các hệ sinh thái bãi bồi cửa sông ven biển Hải Phòng : Hiện trạng, xu thế 

biến động và giải pháp sử dụng hợp lý / Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Đức 

Thế đồng chủ biên;...[và những người khác]

tham khảo

58 QA402.5  .NG527K 2023 Các phương pháp tối ưu : Lý thuyết và thuật toán / Nguyễn Thị Bạch Kim

MI3130;  

MI3131; 

MI3050; 

MI3014



59 BF632  .B201A 2023
Cách kiềm chế cơn giận và nỗi sợ : Chúng ta có thể kiểm soát cảm xúc 

không? / A.J.Bellenger; Phạm Thị Bích Lệ dịch

Kỹ năng 

sống

60 HC79  .J427N 2021

Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học: Internet, AI, 

Blockchan (Sách tham khảo) / Nicholas Johnson, Brendan Markey-Towler; 

Người dịch: Đinh Trọng Minh, Trần Anh Đức

ME1110E; 

ME1110

61 HG179  .PH561D 2023

Cẩm nang đầu tư và quản lý tài chính cá nhân : Kỹ năng tối ưu hoá hiệu 

quả đầu tư với quy tắc Tam giác vàng quản lý tài chính" / Phương Sĩ Duy; 

Đặng Hồng Quân dịch"

Kỹ năng 

sống

62 PG3476  .G311A 2024 Cánh buồm đỏ thắm / Alexander Grin; Phan Hồng Giang dịch Văn học

63 PV23  .NG527T 2024 Cánh đồng bất tận : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư Văn học

64 QA76.9  .NG527N 2023 Cấu trúc dữ liệu và thuật toán / Nguyễn Đức Nghĩa
IT3011; 

IT3010E

65 HG179  .T511D 2023

Chạm tay hóa vàng : Misdas touch: Tại sao một số doanh nhân trở nên 

giàu có - Còn những người khác thì không? / Donald J.Trump, Robert 

T.Kiyosaki; Trung Tín, Thiên Kim, Ngọc Huyền người dịch

Văn học

66 DS558  .Z511J 2022
Chân trần chí thép  = Bare feet, iron will / James G. Zumwalt; Đỗ Hùng 

dịch
Văn học

67 TD789  .L250T 2024
Chất thải nhựa tại một số khu bảo tồn biển Việt Nam ô nhiễm và hệ lụy / 

Lê Thị Trinh, Phạm Thị Mai Thảo, Mai Hương Lam
EE4272

68 HF5415.153  .K310W 2024

Chiến lược đại dương xanh = Blue ocean strategy: Làm thế nào để tạo 

khoảng trống thì trường và vô hiệu hóa đối thủ cạnh tranh / W.Chan Kim, 

Renee Mauborgne; Phương Thúy dịch; Ngô Phương Hạnh hiệu đính

Khởi nghiệp 

sáng tạo

69 PS3515  .H202E 2022 Chuông nguyện hồn ai / Ernest Hemingway; Mạnh Chương dịch Văn học

70 HF5667  .Ch561t 2019
Chương trình kiểm toán mẫu báo cáo tài chính Singapore:   Bao gồm các 

chuẩn mực quốc tế về tính độc lập / Phan Ngọc Chính biên tập

EM4729; 

EM4725Q

71 HF5667  .Ch561t 2020

Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính :  Tài liệu được 

phát triển từ sản phẩm của dự án : Tăng cường năng lực Hội Kiểm toán 

viên hành nghề Việt Nam 2010" do Ngân hàng Thế giới tài trợ / Phan 

Ngọc Chính biên tập

EM4729; 

EM4725Q

72 HF5667  .Ch561t 2024

Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn : Ban 

hành theo quyết định số 629-2023/QĐ-VACPA ngày 15/11/2023 của chủ 

tịch VACPA / Phan Ngọc Chính biên tập

EM4729; 

EM4725Q

73 Q335  .E207B 2024

Chuyển đổi tự trị tạo ra một tương lai nhân bản hơn trong kỷ nguyên trí tuệ 

nhân tạo = Autonomous transformation creating a more human future in 

the era of artificial intelligence /  Brian Evergreen

tham khảo

74 DS559.93  .Ch527n 2022 Chuyện người Hà Nội. Tập 1 Lịch sử

75 DS559.93  .Ch527n 2022 Chuyện người Hà Nội. Tập 2 Lịch sử

76 PR6123  .W109R 2021 Cô gái trong cabin số 10 / Ruth Ware; Anh Thư dịch Văn học

77 BF637  .N412K 2021
Có làm mới có sai : Thất bại thực ra cũng là một sự đóng góp /  Noboru 

Koyama; Hiểu Tường dịch

Kỹ năng 

sống

78 BF637  .N412K 2020
Có làm mới có sai : Thất bại thực ra cũng là một sự đóng góp / Noboru 

Koyama; Hiểu Tường dịch

Kỹ năng 

sống

79 BF575  .K310S 2024 Có một nỗi buồn thật đẹp tên là cô đơn / Kim Min Sik; Kyoyeo dịch Văn học

80 TS156.8  .H407S 2022 Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình / Hoàng Minh Sơn

EE6022; 

EE3550; 

EE2090

81 TJ220  .NG527P 2023 Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính / Nguyễn Doãn Phước
EE3359;

EE3280

82 TJ1185  .C460s 2023 Cơ sở máy CNC / Tạ Duy Liêm,...[và những người khác]
ME3215;  

ME4088Q



83 TS191.8  .NG527K 2023
Cơ sở Robot công nghiệp = Fundamentals of industrial Robots / Nguyễn 

Văn Khang, Chu Anh Mỳ

ME3168Q; 

ME3205

84 TJ211  .NG527H 2022
Cơ sở robotics cơ học và điều khiển = Foundations of robotics mechanics 

and control / Nguyễn Quang Hoàng
ME3168Q

85 BF637  .P201M 2025

Con đường chẳng mấy ai đi = The road less traveled :Tâm lý học kinh điển 

về tình yêu, phẩm giá và hành trình trưởng thành tinh thần / M. Scott Peck; 

Lâm Đặng Cam Thảo dịch

Văn học

86 G155  .TR121N 2022 Con đường tơ lụa : Vạn dặm xa từ Pakistan tới Tây An / Trần Hồng Ngọc Văn học

87 BJ1533  .M108T 2024
Công bằng trên đời là do bạn nỗ lực giành lấy / Mao Mao Trùng Tiểu Thư; 

Hàn Vũ Phi dịch

Kỹ năng 

sống

88 TD883  .NG527T 2023 Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển / Nguyễn Thành Trung
EV4222; 

EV3109

89 HD45  .E207B 2024

Công nghệ mới cho các chuyên gia kinh doanh : Hướng dẫn phi kỹ thuật 

về quản lý và quản trị các công nghệ đột phá = Emerging technologies for 

business professionals : A nontechnical guide to the governance and 

management of disruptive technologies /  Brian Evergreen

EM4112; 

4215Q

90 TD789  .PH104T 2024
Công nghệ xử lý chất thải nhựa phù hợp với điều kiện Việt Nam hiện nay / 

Phạm Thị Mai Thảo, Lê Thị Trinh
EE4272

91 HQ801  .G434J 2022

Công thức Grit cho tình yêu : Hôn nhân vững bền đến từ những điều giản 

dị: Relationship Grit : A true story with lessons to stay together, grow 

together, and thrive together / Jon Gordon, Kathryn Gordon; Nguyễn Thái 

Thảo Nguyên dịch

Văn học

92 BF448  .A109D 2022

Cư xử khôn giao tiếp khéo : Ứng dụng tâm lý học hành vi cải thiện mọi 

giao kèo trong cuộc sống / Dan Ariely; Nhóm VNHR dịch; Minh họa: Matt 

R. Trower

Kỹ năng 

sống

93 BF710  .C513b 2024
Cùng bạn trưởng thành : 陪你成长 : Trích dẫn song ngữ Trung - Việt có 

phiên âm / Người biên soạn: Ying Shu

Kỹ năng 

sống

94 PN2625  .T124N 2025 Cùng cha mẹ già đi / Tất Khiếu Nam; Tử Khâm dịch
Kỹ năng 

sống

95 BV4501.3  .V510N 2023
Cuộc sống không giới hạn = Life without limits: Câu chuyện diệu kỳ của 

chàng trai đặc biệt nhất hành tinh / Nick Vujicic; Bích Lan dịch
Văn học

96 RC537  .Đ116G 2023
Đại dương đen : Những câu chuyện từ thế giới của trầm cảm / Đặng Hoàng 

Giang; Trần Thu Ngân minh họa
Văn học

97 BF637  .L600L 2022
Đại học không lạc hướng : Kim chỉ nam dành cho bạn trẻ / Lý Thượng 

Long; Phương Linh dịch

Kỹ năng 

sống

98 QA155  .Đ103s 2024
Đại số : Logic - ma trận - không gian véc tơ - ánh xạ tuyến tính - không 

gian Euclid / Vũ Thị Ngọc Hà,...[và những người khác]

MI1141; 

MI1142; 

MI1143; 

MI1140Q

99 DS560.72  .Đ103t 2023 Đại tướng Võ Nguyên Giáp =  General Vo Nguyen Giap tham khảo

100 BF637  .NG527D 2024
Dám làm giàu : Để thoát nghèo và có cuộc đời thịnh vượng / Nguyễn Anh 

Dũng

Kỹ năng 

sống

101 BF637  .NG527D 2024 Dám nói Có" : Dám khác biệt dám thành công / Nguyễn Anh Dũng"
Kỹ năng 

sống

102 BF637  .NG527D 2024 Dám nói không : Tư duy đa chiều đạt điều mình muốn / Nguyễn Anh Dũng
Kỹ năng 

sống

103 BF637  .H103E 2024
Dám tha thứ = Dare to forgive : The power of letting go & moving on / 

Edward M.Hallowell; Xuân Khanh dịch

Kỹ năng 

sống

104 BF575  .NG527D 2024
Dám thất bại : Để thành công và tạo nên những giá trị vĩ đại / Nguyễn Anh 

Dũng

Kỹ năng 

sống

105 CT3200  .W102M 2018

Đằng sau mỗi người đàn ông vĩ đại : Đằng sau mỗi người đàn ông nổi 

tiếng là những phụ nữ bị lãng quên / Marlene Wagman-Geller; Tiếu Khanh 

người dịch

Văn học



106 BF637  .R412A 2023
Đánh thức con người phi thường trong bạn = Awaken the giant within / 

Anthony Robbins; TriBookers dịch

Kỹ năng 

sống

107
BQ5630  .TH302L T.1-

2023
Đạo đức làm người. Tập 1 / Thích Thông Lạc

Kỹ năng 

sống

108
BQ5630  .TH302L T.2-

2023
Đạo đức làm người. Tập 2 / Thích Thông Lạc

Kỹ năng 

sống

109 HD62.5  .K315R 2022

Dạy con làm giàu - 10, Trước khi bạn thôi việc : 10 bài học thực tế bạn 

không nên bỏ qua nếu muốn mở công ty riêng / Robert T. Kiyosaki; Lê 

Tuyên dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

110 HD62.5  .K315R 2022
Dạy con làm giàu - 11, Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp 

đỡ người khác / Robert T. Kiyosaki; Nguyễn Thị Kim Linh dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

111 HG179  .K315R 2022
Dạy con làm giàu - 12, Lời tiên tri của người cha giàu: Xây dựng con 

thuyền tài chính của bạn / Robert T. Kiyosaki; Thiên Kim dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

112 HG179  .K315R 2022
Dạy con làm giàu - 13, Nâng cao chỉ số IQ tài chính: Trở nên thông minh 

hơn với đồng tiền của bạn / Robert T. Kiyosaki; Lâm Vũ Gia Minh dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

113 HG179  .K315R 2022
Dạy con làm giàu - 2, Sử dụng đồng vốn: Để được thoải mái về tiền bạc / 

Robert T. Kiyosaki; Tạ Nguyễn Tấn Trương dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

114 HG4910  .K315R 2022
Dạy con làm giàu - 3, Hướng dẫn đầu tư: Để trở thành nhà đầu tư lão luyện 

/ Robert T. Kiyosaki; Tạ Nguyễn Tấn Trương dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

115 HG179  .K315R 2022
Dạy con làm giàu - 4, Con giàu con thông minh: Để có khởi đầu thuận lợi 

về tài chính / Robert T. Kiyosaki; Thu Nhì dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

116 HG179  .K315R 2022
Dạy con làm giàu - 5, Để có sức mạnh về tài chính  / Robert T. Kiyosaki; 

Nguyễn Minh Thiên Kim dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

117 HG179  .K315R 2022

Dạy con làm giàu - 6, Những câu chuyện thành công: Những câu chuyện 

thành công từ các bài học của người cha giàu / Robert T. Kiyosaki; Phương 

Anh - Anh Thy dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

118 HG179  .K315R 2022

Dạy con làm giàu - 8, Để có những đồng tiền tích cực: Guide to becoming 

rich without cutting up your credit cards / Robert T. Kiyosaki; Thiên Kim 

dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

119 HG179  .K315R 2022
Dạy con làm giàu - 9, Những bí mật về tiền bạc mà bạn không học ở nhà 

trường! / Robert T. Kiyosaki; Tuyết Anh dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

120 HG179  .K315R 2022
Dạy con làm giàu -1, Để không có tiền vẫn tạo ra tiền: Rich dad - Poor dad 

/ Robert T. Kiyosaki; Thiên Kim dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

121 HG4521  .K315R 2022
Dạy con làm giàu -7, Ai đã lấy tiền của tôi?: Who took my money? / 

Robert T. Kiyosaki; Nguyễn Minh Thiên Kim dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

122 PL2625  .L550T 2022 Đêm trước bình minh / Lư Tư Hạo tham khảo

123 PV24  .TR561N 2023 Đi khi ta còn trẻ / Trương Anh Ngọc
Kỹ năng 

sống

124 DS556 .D300t 2022
Di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế / Phan Thanh Hải biên soạn,...[và những người khác]
tham khảo

125 BF637  .F107V 2024
Đi tìm lẽ sống = Man's search for meaning / Viktor E. Frankl; Thanh Thảo 

dịch

Kỹ năng 

sống

126 DS559.8  .B206L 2024

Điệp viên hoàn hảo : Cuộc đời hai mặt phi thường của Phạm Xuân Ẩn, 

phóng viên Reuters, Time, New York Herald Tribune... & tướng tình báo 

chiến lược Việt Nam / Larry Berman; Đỗ Hùng dịch

Văn học



127 TK4058  .NG527Q 2020
Điều khiển vector truyền động điện xoay chiều ba pha / Nguyễn Phùng 

Quang
ME4006

128 BF441  .T550P 2025
Định luật Murphy : Mọi bí mật tâm lý thao túng cuộc đời bạn / Từ Thính 

Phong; Hà Dung dịch
Văn học

129 BF6373  .NG527N 2024 Độ cận tình yêu : Lời tâm tình từ trái tim / Nguyễn Thị Nguyệt Nga
Kỹ năng 

sống

130 QC271  .L561N T.1-2020 Đo lường nhiệt. Tập 1 / Lương Thế Ngọc HE3022

131 HT166  .NG527Q 2025
Đô thị thông minh đô thị của tương lai / Nguyễn Nhật Quang, Phạm Duy 

Trung
tham khảo

132 HD30.27  .K315R 2023
Doanh nghiệp của thế kỷ 21 = The Business of the 21st century / Robert T. 

Kiyosaki, John Fleming, Kim Kiyosaki; Trần Lê dịch

EM3520Q; 

EM3519; 

EM4215Q

133 PV21  .PH104N 2022 Đôi bờ : Thơ / Phạm Bá Nhơn Văn học

134 PR4172  .B431E 2024 Đồi gió hú / Emily Bronte; Dương Tường dịch Văn học

135 QE521  .NG527T 2023 Động đất và các biện pháp phòng tránh / Nguyễn Chí Trung tham khảo

136 JQ831  .D550t 2024
Dự thảo các văn kiện trình đại hội XIV của Đảng : Tài liệu sử dụng tại đại 

hội chi bộ, đảng bộ cơ sở : Lưu hành nội bộ

SSH1121; 

SSH1111Q

137 PV23  .L250T 2024 Đứa con của Chí Phèo Thị Nở : Tập truyện ngắn / Lê Thị Hồng Tâm Văn học

138 TS172  .N312T 2024 Dung sai và lắp ghép / Ninh Đức Tốn MSE3082

139 CT3262  .W206T 2025 Được học = Educated : Tự truyện / Tara Westover; Nguyễn Bích Lan dịch
Kỹ năng 

sống

140 PL2625  .L550H 2024 Đường đời muôn ngả, gặp gỡ đã là nhân duyên / Lư Tư Hạo; HaMi dịch
Kỹ năng 

sống

141 PV23  .Đ406C 2019 Giấc mơ đời người : Tiểu thuyết / Đoàn Bảo Châu
Kỹ năng 

sống

142 BF637  .L451D 2023
Giải mã hành vi bắt gọn tâm lý : 23 thủ thuật nhìn thấu tâm lý đối phương 

/ Lộc Dã; Phạm Thị Thanh Vân dịch

Kỹ năng 

sống

143 QA300  .Gi-103t 2023
Giải tích II : Hàm số nhiều biến số / Trần Thị Kim Oanh,...[và những 

người khác]

MI1120Q; 

MI1124; 

MI1122; 

MI1121

144 QA300  .NG527H 2022
Giải tích III : Chuỗi vô hạn và phương trình vi phân / Nguyễn Thiệu Huy, 

Bùi Xuân Diệu, Đào Tuấn Anh

MI1131;  

MI1132; 

MI1133

145 T65.3  .Gi-108d 2023
Giáo dục kỹ thuật & công nghệ và công nghệ giáo dục :   Lý luận & thực 

tiễn / Trần Khánh Đức chủ biên;...[và những người khác]
ED3280

146 BF637  .C430J 2023

Giao tiếp bất kỳ ai : 101 cách nâng cao kỹ năng giao tiếp = 101 ways to 

improve your communication skills instantly / Jo Condrill, Bennie Bough; 

Bạch Trà dịch

Kỹ năng 

sống

147 QA76.73  .Gi-108t 2021
Giáo trình C++ & lập trình hướng đối tượng / Phạm Văn Ất (chủ biên), Lê 

Trường Thông

IT3100; 

IT3103; 

MI4090

148 HX73  .Gi-108t 2022
Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học / Hội đồng biên soạn: Hoàng Chí 

Bảo,...[và những người khác]

SSH1131; 

SSH1131Q

149 QA76.9  .NG527V 2023 Giáo trình cơ sở an toàn thông tin / Nguyễn Khanh Văn

IT4010E; 

IT4015; 

IT4831;  

IT4263

150 TK5101  .V500Y 2020 Giáo trình hệ thống viễn thông / Vũ Văn Yêm ET4250

151 HB97.5  .Gi-108t 2024
Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin / Ngô Tuấn Nghĩa (Chủ biên),...[và 

những người khác]
SSH1121

152 QA76.73  .Gi-108t 2021
Giáo trình kỹ thuật lập trình C : Căn bản và nâng cao / Phạm Văn Ất (Chủ 

biên),...[và những người khác]

IT1110;  

MI3310



153 QA297  .H100Y 2022
Giáo trình phương pháp tính / Hà Thị Ngọc Yến, Nguyễn Phương Thùy, 

Vương Mai Phương

MI2010;  

MI2044

154 TJ1313  .Gi-108t 2023
Giáo trình thiết bị và dụng cụ đo cơ khí / Vũ Toàn Thắng (chủ biên),...[và 

những người khác]
ME3056

155 TK6570  .Gi-108t 2023
Giáo trình thông tin di động / Nguyễn Văn Đức chủ biên, Trần Quang 

Vinh, Đỗ Trọng Tuấn
ET4330

156 Z1003.5  .Gi-108t T.1-2025
Giáo trình trí tuệ siêu đọc sách. Tập 1, Bí quyết luyện đọc 3000 từ/phút / 

Trương Văn Trung chủ biên;...[và những người khác]

Kỹ năng 

sống

157 B809.8  .Gi-108t 2024
Giáo trình triết học Mác - Lênin / Hội đồng biên soạn: Phạm Văn 

Đức,...[và những người khác]
SSH1111

158 B809.8  .Gi-108t 2021
Giáo trình triết học Mác - Lênin / Phạm Văn Đức biên soạn,...[và những 

người khác]
SSH1111

159 DS560.72  .Gi-108t 2024
Giáo trình tư tưởng Hồ chí Minh / Mạch Quang Thắng biên soạn,...[và 

những người khác]
 SSH1151

160 TT518 .Gi-108t 2023 Giáo trình vật liệu may /Hoàng Thị Lĩnh chủ biên;...[và những người khác] TEX3052

161 PV23  .T455N 2024 Giếng độc / Tống Ngọc Văn học

162 DS560.72  .Gi-108s 2024
GS. Trần Hồng Quân với sự nghiệp Giáo dục đào tạo Việt Nam / Trần 

Xuân Nhĩ, Lê Viết Khuyến biên soạn
tham khảo

163 PR6051  .A109J 2024 Hai số phận : Kane & Abel / Jeffrey Archer; Nguyễn Việt Hải dịch Văn học

164 HD30.2  .B510T 2020 Hành trình tri thức thời kinh tế số / Bùi Quang Tuyến EM6450

165 Q125  .S201C 2023
Hawking Hawking : Câu chuyện về một huyền thoại khoa học / Charles 

Seife; Dương Quốc Văn dịch
Văn học

166 BF637  .B102T 2024
Hãy khiến tương lai biết ơn vì hiện tại bạn đã cố gắng hết mình / Bạch Tô; 

Cao Bích Thủy dịch giả

Kỹ năng 

sống

167 HD60.5  .P110-I 2024

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp :  Tầm nhìn tiến hóa trong 

việc tạo ra các hệ sinh thái địa phương = Innovation and Entrepreneurship 

ecosystems : An evolutionary vision in the creation of local ecosystems /  

Israel Patiño-Galván; Elias G. Carannis biên tập

EM1180Q

168 JF1525  .NG527Q 2025

Hệ sinh thái dữ liệu chính phủ mở cho doanh nghệp Việt Nam : Sách 

chuyên khảo / Đặng Thị Việt Đức chủ biên; Nguyễn Thanh Luân, Đặng 

Quan Trí

tham khảo

169 HF5667  .H250t 2016
Hệ thống 10 chuẩn mực Việt Nam = 10 Vietnamese standards : Đợt 2 / 

Phan Ngọc Chính biên tập
EM4727

170 TD195  .H309q 2024
Hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn với phát triển công nghiệp bền 

vững / Trần Văn Nhân chủ biên;...[và những người khác]
EV4225

171 BF575  .M312N 2024 Hiểu về trái tim : Nghệ thuật sống hạnh phúc / Minh Niệm
Kỹ năng 

sống

172 HF5667  .H450s 2017

Hồ sơ kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành : Ban 

hành theo quyết định số 314-2016/QĐ-VACPA ngày 15 tháng 11 năm 

2016 của chủ tịch VACPA / Lý Bá Toàn biên tập

EM4727

173 QD40  .H401h 2022
Hóa học cấu tạo chất / Huỳnh Đăng Chính (chủ biên), Nguyễn Thị Thúy 

Nga, Trần Thị Luyến

CH1017; 

CH1018

174 Q74  .H411đ 2020 Hoạt động khoa học công nghệ 2019 / Trường đại học Bách Khoa Hà Nội tham khảo

175 LB1049  .O-404B 2022

Học cách học = Learning how to learn : Công cụ trí tuệ mạnh mẽ chinh 

phục mọi môn học / Barbara Oakley, Terrence Sejnowski, Alistair 

Mcconville; Olive Young minh họa; Liên Hương dịch

tham khảo

176 PR6108  .H112N 2024
Hòn đá mù : Medusa những chuyện chưa kể / Natalie Haynes; Jack Frogg 

dịch
Văn học

177 HG172  .S421A 2023
Hòn tuyết lăn : Những triết lý sống và đầu tư vượt thời gian của Warren 

Buffett / Alice Schroeder; Vương Bảo Long dịch
Văn học



178 HD9710  .B206T 2022
Honda Soichiro thiên tài không bằng cấp : Câu chuyện đằng sau đế chế 

Honda / Bessatsu Takarajima Henshubu; Lại Minh Tâm dịch
Văn học

179 TD883.1 .H561d 2025

Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công và vận hành công trình đảm bảo chất 

lượng không khí trong nhà theo TCVN 13521:2022 /Phạm Thị Hải Hà, 

Nguyễn Thành Trung đồng chủ biên;...[và những người khác]

EV3109

180 HF5657  .H561d 2021
Hướng dẫn quản trị cho các doanh nghiệp kiểm toán và doanh nghiệp dịch 

vụ kế toán nhỏ và vừa / Phan Ngọc Chính biên tập
EM4727

181
HF56667.6  .H561d P.1-

2018

Hướng dẫn sử dụng các chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong kiểm toán đơn 

vị nhỏ và vừa. Phần 1, Các khái niệm cốt lõi
EM4727

182 BF575  .K203M 2024
Ikigai- Bí mật sống trường thọ và hạnh phúc của người Nhật / Ken Mogi; 

Vũ Thị Nhân Hậu dịch

Kỹ năng 

sống

183
TK5103.8857 .Y600A 

2024

Kết nối thông minh AI, IoT và 5G = Intelligent connectivity AI, IoT, and 

5G / Abdulrahman Yarali
tham khảo

184 HD31  .F302J 2022
Khác biệt để bứt phá : Rework / Jason Fried, David Heinemeier Hansson; 

Thanh Thảo dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

185 BF720  .TR101N 2024

Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ : Không biết ăn nói, đụng đâu hỏng đấy; 

biết ăn nói, làm gì thuận đấy; khéo ăn nói, muốn gì được nấy /  Trác Nhã, 

Nhan Vĩnh Bình; Người dịch: Nguyễn Phương Thảo

Kỹ năng 

sống

186 BJ1481  .S310M 2024
Khi mọi điểm tựa đều mất : Happy for no reason / Marci Shimoff, Carol 

Kline; Kim Vân dịch

Kỹ năng 

sống

187 HC59.72  .Đ116G  2024
Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu 

phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam / Đặng Thu Giang
tham khảo

188 BJ1533  .Kh406d 2024
Khoan dung và biết ơn / Nguyễn Cao Dũng biên soạn; Vũ Kim Ngân minh 

họa

Kỹ năng 

sống

189 BF637  .Kh455c 2025
Không có đá quá mềm : Tinh thần con người là không thể bẻ gãy / Phan 

Văn Trường,...[và những người khác]
tham khảo

190 HD62.5  .T302P 2024
Không đến một = Zero to one: Bài học về khởi nghiệp, hay cách xây dựng 

tương lai / Peter Thiel, Blake Masters; Trần Quốc Khánh dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

191 CT275  .NG527L 2023 Không gục ngã : Tự truyện / Nguyễn Bích Lan Văn học

192 BF637  .L250N 2024 Không phải sói nhưng cũng đừng là cừu / Lê Bảo Ngọc
Kỹ năng 

sống

193 BF637  .Kh455p 2023

Không phải thiếu may mắn chỉ là chưa cố gắng : Giỏi khai thác giá trị của 

bản thân, người thành công tiếp theo có thể chính là bạn / 2½ Bạn Tốt; 

Lam Nguyệt dịch

Kỹ năng 

sống

194 PV21  .Kh506h 2021 Khúc hương bình / Phan Thanh Hải biên soạn,...[và những người khác] tham khảo

195 HC79  .K312t 2025
Kinh tế số ảnh hưởng tới năng suất lao động và dịch chuyển cơ cấu kinh tế 

tại Việt Nam / Đặng Thị Việt Đức chủ biên; Đặng Phong Nguyên
tham khảo

196 HG179  .G206A 2024
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý tài chính cá nhân trong 30 ngày / Ashley 

Feinstein Gerstley

Kỹ năng 

sống

197 BF511  .KH107C 2025

Kỹ năng quản lý cảm xúc : Gắn kết các mối quan hệ; giảm nguy cơ mắc 

bệnh về tâm lý; chuyển hóa năng lượng tiêu cực thành tích cực; tôn trọng 

cảm xúc, kiên trì với cái tôi chân thực / Khánh Ca; Giang Lê dịch

Kỹ năng 

sống

198 HG179  .R112 2023
Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân cho gen z / Ray, Jessica Higdon; Hoa 

Nguyễn Ngọc dịch

Kỹ năng 

sống

199 R857  .PH104V 2024
Kỹ thuật đánh giá tính tương thích tế bào của vật liệu y sinh / Phạm Hùng 

Vượng
MSE4601



200 TK165  .Đ116Đ 2023
Kỹ thuật điện : Lý thuyết, bài tập giải sẵn, bài tập cho đáp số và bài tập 

trắc nghiệm / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh

EE2010; 

EE2012; 

EE2014Q; 

EE2018

201 QA76.73  .PH104Â 2024 Kỹ thuật lập trình C và C# : Từ cơ bản đến nâng cao / Phạm Văn Ất
IT1110E; 

IT3310

202 SB106.5  .K600t 2024
Kỹ thuật sản xuất hữu cơ một số cây trồng chính hướng đến nền nông 

nghiệp bền vững / Nguyễn Công Thành,...[và những người khác]
tham khảo

203 BF323  .N207C 2021
Làm ra làm chơi ra chơi : Chấm dứt sự hời hợt trong công việc bằng cách 

áp dụng bí quyết chỉ có ở người thành công / Cal Newport; Mai Anh dịch

Kỹ năng 

sống

204 ND623  .O-434R 2021
Leonardo da vinci : Cuộc đời và tác phẩm qua 500 hình ảnh / Rosalind 

Ormiston; Đỗ Tường Linh dịch
Lịch sử

205 BF408  .N434J 2023
Liều sáng tạo : Tìm thấy và trả tự do cho người nghệ sĩ trong bạn / Jacob 

Nordby; Quỳnh Mai dịch

Kỹ năng 

sống

206 PV23  .Đ455M 2024 Lĩnh Nam có đôi thầy trò : Tiểu thuyết / Đồng Miên Văn học

207 TJ286  .TR561N 2021 Lò hơi trong sản xuất điện và trong công nghiệp / Trương Duy Nghĩa HE4021

208 TK454  .NG527P 2021 Lỗi thường gặp khi làm bài tập lý thuyết mạch / Nguyễn Công Phương EE2021

209
BQ5630  .TH302L T.1-

2022
Lòng yêu thương. Tập 1 / Thích Thông Lạc Không có

210 PV23  .NG527T 2024
Lũy hoa : Tác phẩm & nhật ký / Nguyễn Huy Tưởng; Nguyễn Huy Thắng 

biên soạn
Văn học

211 GV341  .L600l 2022
Lý luận giáo dục thể chất  / Trần Đức Tùng (Chủ biên),...[và những người 

khác]
PE1010Q

212 TK454  .L600t 2022
Lý thuyết mạch / Phạm Văn Bình (Chủ biên), Đào Lê Thu Thảo, Nguyễn 

Hữu Phát

ET2020; 

ET2050

213 TK454  .L600t 2020
Lý thuyết mạch / Phạm Văn Bình chủ biên, Đào Lê Thu Thảo, Nguyễn 

Hữu Phát
EE2022

214 GV1005   .L600t 2020
Lý thuyết môn bóng bàn : Tài liệu tham khảo / Nguyễn Trọng Tài (chủ 

biên), Nguyễn Viết Trung
PE1010Q

215 GV1015.15  .L600t 2020
Lý thuyết môn bóng chuyền : Tài liệu tham khảo / Đào Tiến Dân chủ biên, 

Nguyễn Long Giang
PE1010Q

216 GV940  .L600t 2023
Lý thuyết môn bóng đá : Tài liệu tham khảo / Lê Duy Long (chủ biên), 

Nguyễn Trường Giang
PE1010Q

217 GV885  .L600t 2020
Lý thuyết môn bóng rổ : Tài liệu tham khảo / Nguyễn Tiến Đạt (Chủ biên), 

Huỳnh Tấn Phát
PE1010Q

218 GV1007   .L600t 2020
Lý thuyết môn cầu lông : Tài liệu tham khảo / Kiều Quang Thuyết (chủ 

biên), Phạm Ba Đình
PE2501

219 PV21  .M103m 2025 Mãi mãi không quên : Tập thơ / Lớp Silicat khóa 11 Văn học

220 BF503  .F435S 2023

Master your motivation = Làm chủ động lực làm chủ cuộc đời : 3 sự thật 

khoa học giúp bạn đạt mọi mục tiêu trong cuộc sống / Susan Fowler; 

Người dịch: Phạm Mai

Kỹ năng 

sống

221 BF637  .H105V 2024 Mặt dày tâm đen : Thuật quản trị và ứng xử / Hàn Băng Vũ Văn học

222 TJ213  .NG527H 2021 MATLAB & Simulink cho kỹ sư / Nguyễn Quang Hoàng ME4006

223 TJ1189  .M112c 2023
Máy công cụ điều khiển số / Ngô Minh Tuấn (Chủ biên),...[và những 

người khác]
ME6603

224 TK2000  .B510H 2022 Máy điện giản lược / Bùi Đức Hùng
EE3196; 

EE3140E

225 HF1106  .B109J 2024
MBA bằng hình = The visual MBA: Trọn gói hai năm kiến thức quản trị 

kinh doanh qua trực quan sinh động / Jason Barron; Bùi Thu Hà dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo



226 HD30.28  .D426J 2018
Measure what matters : OKRs - The simpe idea that drives 10x growth / 

John Doerr

Khởi nghiệp 

sáng tạo

227 BF773  .D201C 2025

Mindset: The new psychology of success = Tâm lý học thành công: Sức 

mạnh của niềm tin phát huy tiềm năng của chúng ta như thế nào / Carol S. 

Dweck; Hồ Hạnh Hảo dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

228 BF724  .L315M 2024 Mình phải sống một tuổi trẻ rực rỡ : Tiểu thuyết / Lini Thông Minh
Kỹ năng 

sống

229 CT275  .B435K 2019
Mọi chuyện trên đời đều có nguyên do? : Hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc 

đời của một bệnh nhân ung thư / Kate Bowler; Cát Đằng dịch

Kỹ năng 

sống

230 BF323  .H206M 2024
Mỗi ngày tiết kiệm một giờ = How to save an hour everyday / Michael 

Heppell; Tiểu Vân dịch

Kỹ năng 

sống

231 GC135  .M452t 2024
Môi trường biển Hải Phòng / Dương Thanh Nghị chủ biên,...[và những 

người khác]
EV5212

232 BF637  .NG527C 2024 Một nghệ thuật sống / Nguyễn Duy Cần (Thu Giang)
Kỹ năng 

sống

233 PS3691  .S206C 2022 Một thư viện ở Paris / Janet Skeslien Charles; Hàn Băng Vũ dịch Văn học

234 HF5386  .H302N 2021

Napoleon Hill's keys to success = Bí quyết thành công của Napoleon Hill : 

17 nguyên tắc thành công vượt bậc trong công việc và cuộc sống / 

Napoleon Hill; Người dịch: Phạm Quốc Bảo;"Phạm

Kỹ năng 

sống

235 DC211  .N112n 2021

Napoleon nghệ thuật quân sự và quyền lực đích thực = Napoleon - The art 

of war and power / George D'aguilar chuyển thể; Huỳnh Trang, Phương Hạ 

dịch

Lịch sử

236 HM741  .H109Y 2024

Nexus : Lược sử của những mạng lưới thông tin từ thời đại đồ đá đến trí 

tuệ nhân tạo / Yuval Noah Harari; Bùi Thị Hồng Ninh, Nguyễn Quốc Tấn 

Trung dịch

Lịch sử

237 LB1775.4  .H407T 2024 Nghề thầy : Làm cha mẹ làm thầy / Hoàng Đạo Thúy Văn học

238 PV21  .Ngh250t 2022
Nghệ thuật ca Huế trong xã hội đương đại / Sở văn hóa và thể thao Thừa 

Thiên Huế; Phan Thanh Hải,...[và những người khác] biên soạn.
không có

239 BF637  .Z102D 2024
Nghệ thuật từ chối : Cách nói không mà vẫn có được sự đồng thuận / 

Damon Zahariades; Dịch giả: Ngô Tâm

Kỹ năng 

sống

240 HD30.28  .D315A 2023

Nghệ thuật tư duy chiến lược = The art of strategy: Ứng dụng của lý thuyết 

trò chơi trong công việc và cuộc sống / Avinash K. Dixit, Barry J. 

Nalebuff; Kim Phúc dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

241 BF637  .C435G 2022
Ngưng lãng phí thời gian = Stop wasting time! : Đánh bay trì hoãn trong 5 

tuần bằng các kỹ thuật siêu đỉnh / Garland Coulson; Người dịch: Thu Mai

Kỹ năng 

sống

242 PL2948  .T121M T.1-2024
Người gác đêm  Tiểu thuyết trinh thám. Tập 1 / Pháp y Tần Minh; Hương 

Ly dịch
Văn học

243 PL2948  .T121M T.2-2020
Người gác đêm : Tiểu thuyết trinh thám. Tập 2 / Pháp y Tần Minh; Trang 

Dương dịch
Văn học

244 PL2948  .T121M T.3-2021
Người gác đêm : Tiểu thuyết trinh thám. Tập 3 / Pháp y Tần Minh; Nguyễn 

Quỳnh Trang dịch
Văn học

245 PL2948  .T121M T.4-2024
Người gác đêm : Tiểu thuyết trinh thám. Tập 4 / Pháp y Tần Minh; Quỳnh 

Trang, Ka Chan dịch
Văn học

246 PL992.4  .C400C 2024 Người gác hải đăng / Cho Chang-In; Huyền Linh dịch Văn học

247 HG179  .C109G 2024
Người giàu có nhất thành Babylon = The richest man in Babylon / George 

Samuel Clason; Hàn Băng Vũ dịch
Lịch sử

248 HD50  .G203D 2024
Người giỏi không phải là người làm tất cả : If you want it done right, you 

don't have to do it yourself! / Donna M. Genett; Nguyên Chương dịch

Kỹ năng 

sống

249 DS556.45 .Ng558r 2025 Người Raglai ở Vietnam =The Raglai in Vietnam tham khảo



250 SH380  .C108N 2024
Nguồn lợi hàu biển Việt Nam : Sinh thái và kỹ thuật nuôi nâng cao / Cao 

Văn Nguyện, Huỳnh Minh Sang, Phan Minh Thụ
tham khảo

251 PV23  .H450C 2024 Nhân tình ấm lạnh / Hồ Biểu Chánh
Kỹ năng 

sống

252 QA402.5  .L250T 2023
Nhập môn các phương pháp tối ưu / Lê Quang Thủy, Nguyễn Thị Bạch 

Kim
MI3052

253 TL671.2  .Nh123m 2023 Nhập môn kỹ thuật hàng không / Vũ Quốc Huy,...[và những người khác] TE2801

254 PL4378  .H450M 2023 Nhật ký trong tù / Hồ Chí Minh; Quách Tấn phỏng dịch Lịch sử

255 BF637  .Đ312A 2024 Những bức thư gửi từ hành trình sống / Đinh Hoàng Anh
Kỹ năng 

sống

256 PS3622  .V105G 2024
Những cung đường dưới bầu trời sao / Glendy Vanderah; Lý Thu Hằng 

dịch

Kỹ năng 

sống

257 PR4622  .D435A 2025
Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle; Lê 

Khánh,...[và những người khác] dịch
Văn học

258 BF575  .Nh556đ 2021
Những đêm không ngủ những ngày chậm trôi / A Crary Mind Team biên 

soạn

Kỹ năng 

sống

259 PV23  .H566V 2024 Những đứa con của rồng : Du ký / Hữu Vi Văn học

260 PS3608  .H204E 2024 Những kẻ mê sách = Book lovers / Emily Henry; Lan Young dịch Văn học

261 BF637  .G102M 2024
Những kẻ xuất chúng : Cái nhìn mới lạ về nguồn gốc của thành công / 

Malcolm Gladwell; Diệu Ngọc dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

262 PQ2286  .H506V T.1-2023
Những người khốn khổ = Les Misérables. Tập 1 / Victor Hugo; Huỳnh 

Lý,...[và những người khác] dịch
Văn học

263 PQ2286  .H506V T.2-2023
Những người khốn khổ = Les Misérables. Tập 2 / Victor Hugo; Huỳnh 

Lý,...[và những người khác] dịch
Văn học

264 PQ2286  .H506V T.3-2023
Những người khốn khổ = Les Misérables. Tập 3 / Victor Hugo; Huỳnh 

Lý,...[và những người khác] dịch
Văn học

265 PQ2286  .H506V T.4-2023
Những người khốn khổ = Les Misérables. Tập 4 / Victor Hugo; Huỳnh 

Lý,...[và những người khác] dịch
Văn học

266 PQ2286  .H506V T.5-2023
Những người khốn khổ = Les Misérables. Tập 5 / Victor Hugo; Huỳnh 

Lý,...[và những người khác] dịch
Văn học

267 BQ4570  .T455M 2020 Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh / Tống Mặc; Hà Giang dịch
Kỹ năng 

sống

268 PL873  .K506M 2020
Overlord 1 : Chúa tể bất tử / Maruyama Kugane; Minh họa: So-bin; Mỹ 

Trinh dịch
Văn học

269 BF441  .A102J 2023

Overthinking - Kẻ nghĩ nhiều : Nghệ thuật làm chủ cảm xúc, loại bỏ suy 

nghĩ tiêu cực để cải thiện các mối quan hệ và cân bằng cuộc sống / Jon 

Acuff; Đồng Linh dịch

Văn học

270 DS560.72  .NG527H 2024 Phạm Xuân Ẩn tên người như cuộc đời / Nguyễn Thị Ngọc Hải Lịch sử

271 DS556.45  .NG527H 2020
Phát triển bền vững văn hóa của người Khơ mú ở Điện Biên / Nguyễn Thị 

Thu Hoài
PL1320

272 TD899  .Ph431n 2024
Phòng ngừa ô nhiễm Asen từ khai thác khoáng sản tại Việt Nam / Lê Thu 

Thủy chủ biên;...[và những người khác]
tham khảo

273 HF5381  .S204J 2020 Phục hồi và vươn lên sau khủng hoảng / Jason Schenker; Huy Nguyễn dịch
Kỹ năng 

sống

274 LB1050  .A102M 2023

Phương pháp đọc sách hiệu quả = How to read a book : Tác phẩm kinh 

điển về cách đọc sách thông minh / Mortimer J. Adler, Charles Van Doren; 

Hải Nhi dịch

Kỹ năng 

sống

275 LB1060  .D206B 2023

Phương pháp học tập siêu tốc = Quantum learning : Khơi dậy năng lượng 

tiềm ẩn trong bạn / Bobbi Deporter, Mike Hernaki; Dịch: Nguyễn Thị Yến, 

Hiền Thu

Kỹ năng 

sống

276 BF371  .V561P 2022
Phương pháp luyện não siêu trí nhớ : Từ nhà vô địch giải đấu trí nhớ thế 

giới / Vương Phong, Trần Lâm, Lưu Tô; Linh Phương dịch

Kỹ năng 

sống



277 QK931  .Ph561p 2024
Phương pháp nghiên cứu cỏ biển = Seagrass research methods / Nguyễn 

Văn Tiến, Cao Văn Lương chủ biên
tham khảo

278 BF637  .G428S 2023
Ping - Vượt ao tù ra biển lớn = Ping : A frog in search for a new pond and 

on journey to the ocean / Stuart Avery Gold; Thanh Thảo dịch

Kỹ năng 

sống

279 HF5386  .D103R 2017 Principles / Ray Dalio
Khởi nghiệp 

sáng tạo

280 DK510.763  .S201H 2023
Putin logic của quyền lực = Putin Innenansichten der Macht / Hubert 

Seipel; Phan Xuân Loan dịch
Lịch sử

281 B105  .S429S 2022

Quản lý cảm xúc làm chủ lý trí : Trực giác là một thứ vô cùng mạnh mẽ, 

thậm chí mạnh mẽ hơn cả trí tuệ / Steven Sloman, Philip Fernbach; 

Nguyễn Phượng Linh dịch

Kỹ năng 

sống

282 TJ163.5  .Qu105l 2021
Quản lý sử dụng năng lượng / Trần Văn Bình chủ biên; Nguyễn Hoàng 

Lan

EM14643; 

EM4043

283 HD2741  .Qu105t T.3-2019 Quản trị công ty : Những bài học thực tế. Tập 3 / Mak Yuen Teen chủ biên EM4727

284 GC380  .Qu600l 2024
Quy luật bồi xói và phân bố trầm tích lơ lửng vùng ven bờ cửa sông Hậu / 

Nguyễn Ngọc Tiến chủ biên; Phạm Đức Hùng, Nguyễn Phương Nam
tham khảo

285 QK570  .R431b 2024
Rong biển tại một số đảo Bắc Trung Bộ, Việt Nam / Đàm Đức Tiến chủ 

biên, Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn Trường Khoa
tham khảo

286 TH4860 .S102h 2024
Sách hướng dẫn Nhà ở Xanh và Sống lành mạnh /Michael Waibel chủ 

biên;...[và những người khác]
tham khảo

287 HD45 .S106c 2022
Sáng chế với chiến lược phát triển công nghệ của doanh nghiệp / Nguyễn 

Hữu Xuyên chủ biên,...[và những người khác]
EM6390

288 BF637  .NGH315L 2022 Sáng hơn ánh mặt trời / Nghiêm Vũ Thu Loan
Kỹ năng 

sống

289 BF408  .PH561Q 2021
Sáng tạo phương thức làm việc và sinh tồn trong tương lai / Phương Quân; 

Đỗ Thủy Hạnh dịch

Kỹ năng 

sống

290 QP425  .W103M 2024

Sao chúng ta lại ngủ = Why we sleep: Tiết lộ sức mạnh của giấc ngủ và 

những giấc mơ / Matthew Walker; Dịch giả: Viết Hổ, Lê Na; Minh Hà 

hiệu đính

Kỹ năng 

sống

291 BF1261.2  .J102L 2022 SIGNS - Thông điệp bí ẩn từ vũ trụ / Laura Lynne Jackson; Huệ dịch Lịch sử

292 HF5625  .S450t 2021

Sổ tay bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho kế toán viên chuyên 

nghiệp : Bao gồm các chuẩn mực quốc tế về tính độc lập / Phan Ngọc 

Chính biên tập

tham khảo

293 TJ163.12  .S450t 2020
Sổ tay cơ điện tử = The Mechatronics Handbook / Nguyễn Văn Khang chủ 

biên

ME2100; 

ME2002

294 HT166 .S450t 2024
Sổ tay quy hoạch và thiết kế khu dân cư : Hướng đến thành phố vì sức 

khỏe / Nguyễn Thị Thanh Mai, Phạm Thị Hải Hà chủ biên
tham khảo

295 Z1003  .S450t 2022 Sổ tay văn hóa đọc / Nguyễn Thị Bích Ngọc,...[và những người khác] tham khảo

296 BF576  .K311P 2024
Sức mạnh của EQ : Đánh thức trí tuệ cảm xúc, làm chủ ngôn ngữ, thu phục 

lòng người / Patrick King; Trịnh Thu Hồng dịch

Kỹ năng 

sống

297 HD57.7  .K109T 2023
Sức mạnh của sự tử tế : Cách chinh phục giới kinh doanh bằng sự tử tế / 

Linda Kaplan Thaler, Robin Koval; Trịnh Ngọc Minh dịch

Kỹ năng 

sống

298 DS560.72  .T100q 2023
Tạ Quang Bửu nhà khoa học tài năng, người đặt nền móng cho nền khoa 

học kỹ thuật Việt Nam / Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật tuyển chọn
tham khảo

299 Q335 .T101đ 2024

Tác động của trí tuệ nhân tạo đối với chuyển đổi tổ chức  =  Impact of 

artificial intelligence on organizational transformation / 

S.Balamurugan,...[at.al.]

tham khảo



300 PL2690  .L100Q T.1-2024
Tam quốc diễn nghĩa. Tập 1 / La Quán Trung; Phan Kế Bính dịch; Bùi Kỷ 

hiệu đính
Văn học

301 PL2690  .L100Q T.2-2024
Tam quốc diễn nghĩa. Tập 2 / La Quán Trung; Phan Kế Bính dịch; Bùi Kỷ 

hiệu đính
Văn học

302 PL2690  .L100Q T.3-2024
Tam quốc diễn nghĩa. Tập 3 / La Quán Trung; Phan Kế Bính dịch; Bùi Kỷ 

hiệu đính
Văn học

303 TJ263  .NG527Q 2021 Tăng cường truyền nhiệt / Nguyễn Đức Quang HE5402

304 BL65  .Đ450H 2020
Tears to triumph =  Từ nước mắt đến nụ cười : Tận cùng khổ đau đến ngời 

sáng tâm hồn / Marianne Williamson; Trịnh Huy Ninh dịch

Kỹ năng 

sống

305 HD53  .C313C 2018
Thách thức sáng tạo = The Innovator's dilemma / Clayton M. Christensen; 

Nguyễn Phúc Hoàng dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

306 BF575  .B109E 2024
Thân ai nấy lo : Sự thật về tình yêu, tình thân và bản chất con người / Eric 

Barker; Quốc Khánh, Hạo Nhiên dịch

Kỹ năng 

sống

307 BF724  .L120T 2020 Thanh xuân nỗ lực để vươn xa / Lâm Tử Thụ; Lê Hoàng Ngọc Diễm dịch
Kỹ năng 

sống

308 BF632.5  .T429S 2024
Thao túng tâm lý : Nhận diện, thức tỉnh và chữa lành những tổn thương 

tiềm ẩn / Shannon Thomas; Trương Tuấn dịch

Kỹ năng 

sống

309 PL2625  .L556D 2024 Thế giới trong lòng giếng / Lưu Dương; Thúy dịch
Kỹ năng 

sống

310 HD62.5  .H434B 2014
The hard thing about hard things : Building a business when there are no 

easy answers / Ben Horowitz

Khởi nghiệp 

sáng tạo

311 HB3722  .T103N 2025
Thiên nga đen : Xác suất cực nhỏ, tác động cực lớn / Nassim Nicholas 

Taleb; Dịch: Cam Thảo, Hoàng Trung; Huyền Anh Tú hiệu đính
Văn học

312 TK1541  .NG527T 2023 Thiết kế công trình năng lượng tái tạo điện gió / Nguyễn Thành Trung EE3101

313 HF5386  .H302N 2023

Think and grow rich : 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu / Napoleon Hill; 

Thảo Triều dịch; Thanh Minh hiệu đính; Ross Cornwell biên tập và chú 

giải

Khởi nghiệp 

sáng tạo

314 QA273  .Đ116T 2024 Thống kê và ứng dụng / Đặng Hùng Thắng
MI2034; 

MI2021

315
TK5103.97  .Th455t T.1-

2022

Thông tin số. Tập 1 / Nguyễn Quốc Trung chủ biên;...[và những người 

khác]
ET3250

316
TK5103.97  .Th455t T.2-

2022

Thông tin số. Tập 2 / Nguyễn Quốc Trung chủ biên;...[và những người 

khác]
ET3250

317 PL4378.9  .V400P 2024 Thương hoài ngàn năm / Võ Phiến Văn học

318 PV23  .KH103H 2022 Tiêu sơn tráng sĩ / Khái Hưng Văn học

319 HD9696  .I-313W 2023
Tiểu sử Steve Jobs = Steve Jobs: The exclusive biography / Walter 

Isaacson; Lâm Lan, Diệu Ngọc, Bích Hải dịch
Lịch sử

320 BF697.5  .H112L 2024
Tin vào chính mình : Sức mạnh của sự tự khẳng định = I can do it: How to 

use affirmations to change your life / Louise L. Hay; Nguyễn Văn Ý dịch

Kỹ năng 

sống

321 BF698.8  .CH561N 2024
Tinh hoa đối nhân xử thế : Những bài học nhân sinh có giá trị nhất từ xưa 

đến nay / Chương Nham; Ngọc Hạnh dịch

Kỹ năng 

sống

322 TJ1045  .TR312C T.1-2025 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển
ME3232; 

ME3130Q

323 TJ1045  .TR312C T.2-2024 Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 2 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển

ME4099;  

ME3232; 

ME3130Q

324 TH7687.7  .NG527L 2023 Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí / Nguyễn Đức Lợi
HE5140; 

HE4410



325 QA155  .T406h T.1-2024
Toán học cao cấp.  Tập 1,  Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí 

(chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

MI1141; 

MI1142; 

MI1143

326 QA300  .T406h T.2-2024
Toán học cao cấp.  Tập 2,  Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình 

Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

 MI1114;  

MI1121;  

MI1122; 

MI1124

327 QA300  .T406h T.3-2024
Toán học cao cấp.  Tập 3,  Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình 

Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

MI1111E; 

MI1124; 

MI131

328 QA300  .T406h T.2-2025
Toán học cao cấp. Tập 2, Giải tích / Nguyễn Đình Trí (Chủ biên),...[và 

những người khác]

MI1110Q; 

MI1111E; 

MI1113; 

MI1114

329 QA300  .T406h T.2-2024
Toán học cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình 

Trí (Chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh

MI1110Q; 

MI1111E; 

MI1114;  

MI1121;  

MI1122; 

MI1124

330 HF5386  .T511D 2024
Tôi đã làm giàu như thế = How to get rich: Kinh nghiệm của một tỷ phú / 

Donald J. Trump, Meredith Mclver; Nguyễn Huỳnh Điệp biên dịch

Kỹ năng 

sống

331 PV23  .NG527A 2024 Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh Văn học

332 LC291  .NG527C 2024 Tôi tự học / Nguyễn Duy Cần (Thu Giang)
Kỹ năng 

sống

333 TJ213  .NG527P 2020
Tối ưu hóa trong điều khiển và điều khiển tối ưu = Optimization in control 

and optimal control / Nguyễn Doãn Phước
EE4160

334 DS735  .T454t 2024 Tôn tử binh pháp / Trúc Khê Ngô Văn Triện dịch
Khởi nghiệp 

sáng tạo

335 E457  .C109D 2011
Tổng thống Lincoln và những điều bạn chưa biết = Lincoln the unknown: 

Sách song ngữ / Dale Carnegie; Trần Vũ Đức dịch
Lịch sử

336 PL859  .K521T 2024
Totto-chan bên cửa sổ / Kuroyanagi Tetsuko; Iwasaki Chihiro minh họa; 

Trương Thùy Lan dịch
Văn học

337 CB151  .F107P 2024
Trái đất chuyển mình : Một lịch sử chưa kể về nhân loại / Peter Frankopan; 

Nguyễn Linh Chi,...[và những người khác] dịch
Văn học

338 PQ8180.17  .M109G 2025
Trăm năm cô đơn / Gabriel Garcia Marquez; Nguyễn Trung Đức, Phạm 

Đình Lợi, Nguyễn Quốc Dũng dịch

Kỹ năng 

sống

339 B809.8  .Tr308h 2024 Triết học Mác - Lênin / Trần Việt Thắng,...[và những người khác] SSH1111

340 BF575  .R302D 2023 Trưởng thành khi yêu / David Richo; Trâm Vũ dịch
Kỹ năng 

sống

341 DS560.72  .C400C 2024
Truyện kể về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng / Cho Chulhyeon; Ngô Vân 

Anh dịch; Trần Thị Bích Phượng hiệu đính
tham khảo

342 KZA1146  .Tr527t 2024

Truyền thông khoa học công nghệ : Phát triển khoa học công nghệ môi 

trường biển cơ sở pháp lý ở việt nam và trên thế giới / Vũ Văn 

Doanh,...[và những người khác]

tham khảo

343 PL4375 .V500Â 2021
Từ điển Việt - Tây Ban Nha =|bDiccionario vietnamita–español /|cVũ Văn 

Âu

Khởi nghiệp 

sáng tạo

344 BF441  .NG527D 2025 Tư duy mở / Nguyễn Anh Dũng
Kỹ năng 

sống

345 BF441  .NG527D 2025 Tư duy ngược : Sống cuộc đời mà bạn muốn / Nguyễn Anh Dũng
Kỹ năng 

sống



346 HG4521  .C103A 2024 Tư duy toàn cầu - Đầu tư thông minh / Andrew Craig; Hoàng Ly dịch
Kỹ năng 

sống

347 GB305 .T550h 2025

Tự hào một dải biên cương : Các tác phẩm đoạt giải cuộc thi và trưng bày 

triển lãm ảnh nghệ thuật quốc gia năm 2024 = Pride in the frontier strip: 

award-winning and exhibitied works from the 2024 national-level 

photography contest and exhibition /Đỗ Phương Thảo biên soạn;...[và 

những người khác];Ban tuyên giáo Trung ương

tham khảo

348 BF637  .G109R 2024

Tử huyệt cảm xúc : Ma thuật thôi miên bất kì ai chỉ bằng lời nói bậc thầy 

về nghệ thuật thôi miên cảm xúc - Bí mật triệu đô giúp bạn đạt được mọi 

điều mình muốn trong cuộc sống /  Roy Garn; Vân Hoàng dịch

Văn học

349 HD57.7  .C428J 2025

Từ tốt đến vĩ đại = Good to great : Tại sao một số công ty đạt bước nhảy 

vọt... còn các công ty khác thì không? / Jim Collins; Trần Thị Ngân Tuyến 

dịch

Kỹ năng 

sống

350 HD57.7  .C428J 2024

Từ tốt đến vĩ đại = Good to great : Tại sao một số công ty đạt bước nhảy 

vọt...còn các công ty khác thì không? / Jim Collins; Trần Thị Ngân Tuyến 

dịch

Khởi nghiệp 

sáng tạo

351 BF724  .NG527R 2020 Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? / Rosie Nguyễn EM6200

352 LB2300  .T527t 2020
Tuyển tập tóm tắt báo cáo hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học : Lần 

thứ 37 - Năm học 2019-2020 / Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
EM6200

353 LB2300  .T527t 2021
Tuyển tập tóm tắt báo cáo hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học : Lần 

thứ 38 - Năm học 2020-2021 / Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
EM6200

354 LB2300  .T527t 2023
Tuyển tập tóm tắt báo cáo hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học : Lần 

thứ 40 - Năm học 2022-2023 / Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
EM6200

355 LB2300  .T527t 2024
Tuyển tập tóm tắt báo cáo hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học : Lần 

thứ 41 - Năm học 2023-2024 / Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
EM6200

356 GC388  .Ư556d 2024

Ứng dụng mô hình toán nghiên cứu các quá trình động lực trầm tích và 

vận chuyển chất gây ô nhiễm khu vực ven bờ vịnh Bắc Bộ / Vũ Duy Vĩnh 

chủ biên;...[và những người khác]

EV4222

357 JF1525  .PH104H 2025
Ứng dụng nền tảng số trong tổ chức và hoạt động của chính phủ / Phạm 

Ngọc Huyền
tham khảo

358 QE48.8  .PH104T 2023
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí / 

Phạm Sơn Tùng
tham khảo

359 BF637  .Ư557m 2020 Ước mơ không phụ lòng những người nỗ lực
Kỹ năng 

sống

360 JQ831  .V115k 2024
Văn kiện hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương khoá XIII :  

Lưu hành nội bộ
SSH1111

361 QC261  .V124l T.1-2024 Vật lí đại cương.  Tập 1,  Cơ - Nhiệt / Lương Duyên Bình (chủ biên)
PH1110; 

PH1111

362 QC530  .V124l T.2-2024
Vật lí đại cương.  Tập 2,  Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình 

(chủ biên), Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ

PH1120; 

PH1121; 

PH1122

363
QC358  .V124l T.3-P.1-

2024

Vật lí đại cương.  Tập 3, phần 1,  Quang học. Vật lý nguyên tử và hạt nhân 

/ Lương Duyên Bình (chủ biên),...[và những người khác]

PH1130;  

PH1131

364 QC261  .V124l T.1-2020 Vật lí đại cương. Tập 1, Cơ - nhiệt / Lương Duyên Bình (Chủ biên)
PH1110; 

PH1111

365 QC530  .V124l T.2-2020
Vật lí đại cương. Tập 2, Điện - Dao động - Sóng / Lương Duyên Bình (chủ 

biên), Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ

PH1120; 

PH1121; 

PH1122



366
QC358  .V124l T.3-P.1-

2024

Vật lí đại cương. Tập 3,phần 1, Quang học. Vật lý nguyên tử và hạt nhân / 

Lương Duyên Bình (chủ biên),...[và những người khác]

PH1130;  

PH1131

367 TA404.2  .V124l T.1-2023
Vật liệu kỹ thuật : Chế tạo, cấu trúc, tính chất, lựa chọn và ứng dụng.  Tập 

1 / Nguyễn Khắc Xương chủ biên,...[và những người khác]

MSE3071; 

MSE4532

368 TA404.2  .V124l T.2-2023
Vật liệu kỹ thuật : Chế tạo, cấu trúc, tính chất, lựa chọn và ứng dụng.  Tập 

2 / Nguyễn Khắc Xương chủ biên,...[và những người khác]

MSE3071; 

MSE4532 

369 TA404.2  .V124l T.3-2023
Vật liệu kỹ thuật : Chế tạo, cấu trúc, tính chất, lựa chọn và ứng dụng.  Tập 

3 / Nguyễn Khắc Xương chủ biên,...[và những người khác]

MSE3071; 

MSE4532 

370 T353  .V200k T.1-2024
Vẽ kỹ thuật cơ khí. Tập 1 / Trần Hữu Quế chủ biên; Đặng Văn Cứ, Nguyễn 

Văn Tuấn

ME2011Q; 

ME2011

371 T353  .V200k T.2-2024
Vẽ kỹ thuật cơ khí. Tập 2 / Trần Hữu Quế chủ biên; Đặng Văn Cứ, Nguyễn 

Văn Tuấn

ME2020; 

ME2012Q

372 PL4385  .L250H 2024 Vị quê thương nhớ / Lê Hà Văn học

373 HF5465  .P204J 2024

Vua bán lẻ : Cuộc đời và bài học thực tiễn từ J.C.Penney. Tay trắng gây 

dựng chuỗi bán lẻ hàng đầu nước Mĩ. Thành công nhờ tin tưởng trao cơ 

hội cho người khác / James Cash Penney, Beatrice Plumb; Hạo Nhiên dịch

Văn học

374 PV23  .PH513Q 2024 Vượt Côn Đảo : Tiểu thuyết / Phùng Quán Văn học

375 QA 273  .T450B 2021 Xác suất thống kê / Tô Văn Ban
MI3360; 

MI3030

376 HF5382.7  .M109-I 2018
Xin việc là chuyện nhỏ : Để có được bất cứ công việc mà bạn muốn / Itay 

Mashiach; Người dịch: Dương Hà Phương

Kỹ năng 

sống

377 DS525.9  .B434J 2023
Xoay chuyển tình hình biển Đông: Vì một tương lai bền vững: Sách tham 

khảo /  James Borton; Vũ Mạnh dịch
tham khảo


